
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/6 NĂM HỌC 2024-2025

1 Trần Bảo An 23 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

2 Nguyễn Châu Lan Anh 12 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

3 Trần Tuấn Anh 27 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

4 Nguyễn Thanh Bình 19 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

5 Trần Nguyễn Tâm Đan 29 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

6 Đào Hải Đăng 20 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

7 Đặng An Đình 11 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

8 Bùi Thị Diễm Hạnh 28 12 2011 Quảng Nam Nữ 7/6 8/6

9 Võ Ngọc Minh Hằng 17 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

10 Nguyễn Ngọc Gia Hân 28 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

11 Nguyễn Trần Đặng Hiển 08 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

12 Nguyễn Công Hiếu 02 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

13 Nguyễn Quang Huy 22 02 2011  Đồng Nai Nam 7/6 8/6

14 Nguyễn Triệu Huy 03 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

15 Phan Tuấn Huy 02 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

16 Nguyễn Gia Khang 30 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

17 Danh Trần Đăng Khoa 29 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

18 Trần Anh Khoa 03 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

19 Trần Đăng Khôi 27 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

20 Dương Chí Kiên 12 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

21 Nguyễn Bảo Long 12 10 2011 Hà Tĩnh Nam 7/6 8/6

22 Nguyễn Ngọc Minh 04 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

23 Trần Doãn Bảo Minh 25 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

24 Nguyễn Trần Khánh Ngân 03 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

25 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 03 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

26 Phạm Bùi Khánh Ngọc 26 06 2011 Thanh Hóa Nữ 7/6 8/6

27 Trần Lê Bảo Ngọc 23 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

28 Mai Hoàng Nguyên 18 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

29 Trần Ngọc Ái Như 08 06 2011 Bạc Liêu Nữ 7/6 8/6

30 Lê Trọng Phát 09 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

31 Lưu Hà Thiên Phước 22 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

32 Nguyễn Hoàng Quân 08 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

33 Trương Hữu Thành 26 07 2011 Tây Ninh Nam 7/6 8/6

34 Lâm Bảo Thi 03 08 2011 Trà Vinh Nữ 7/6 8/6

35 Nguyễn Hoàng Thiện 17 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

36 Trần Nhật Minh Thư 20 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

37 Hồ Minh Tiến 09 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

38 Mai Viết Anh Tú 18 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/6 8/6

39 Nguyễn Thị Yến Vy 02 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

40 Trần Hoàng Tường Vy 31 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/6 8/6

41 Trần Ngọc Như Ý 13 09 2011  Cà Mau Nữ 7/6 8/6

42 Hoàng Trương Hải Yến 24 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Mới 8/6
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